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 UBND TỈNH PHÚ THỌ               LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG         Học Kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021                            

                                                                                                    (thi từ tuần 39 đến tuần 42) 
 

Khoa: Khoa học Xã hội &VHDL 

STT MMH Học phần Hình thức 
thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ 

thi Phòng thi 

1.  DL2362 PPDH địa lý theo hướng tích 
cực 

Vấn đáp 
online 1715D06A (K15 ĐHSP Địa lý) 1 6 11/5/2021 07g30 Thư viện 

P.302 

2.  NV2247 Những vấn đề thể loại Văn 
học 

Vấn đáp 
online 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 
 1 5 13/5/2021 07g30 Thư viện 

P.301 

3.  DL2263 
Địa lý các ngành công 
nghiệp trọng điểm ở Việt 
Nam 

Vấn đáp 
online 1715D06A (K15 ĐHSP Địa lý) 1 6 14/5/2021 07g30 Thư viện 

P.303 

4.  LS2263 Những cuộc cải cách trong 
lịch sử VN thời trung đại 

Vấn đáp 
online K15 ĐHSP Lịch sử - GDCD 1 4 14/5/2021 07g30 Thư viện 

P.304 

5.  NV2346 Tác giả tiêu biểu của VHVN 
hiện đại 

Vấn đáp 
online 1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 5 15/5/2021 07g30 Thư viện 

P.301 

6.  LS2351 Chủ nghĩa tư bản hiện đại Vấn đáp 
online K15 ĐHSP Lịch sử - GDCD 1 4 16/5/2021 07g30 Thư viện 

P.301 

7.  DL2264 Địa lý tự nhiên miền nhiệt 
đới 

Vấn đáp 
online 1715D06A (K15 ĐHSP Địa lý) 1 6 16/5/2021 13h30 Thư viện 

P.301 

8.  NV2248 Ngôn ngữ và Văn học 
Vấn đáp 
online 1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 5 16/5/2021 07g30 Thư viện 

P.303 

9.  GEO221 Địa lý kinh tế - xã hội Việt 
Nam 1 Vấn đáp 

online 1816D06A (K16 ĐHSP Địa lý) 1 3 17/5/2021 07g30 Thư viện 
P.302 

10.  HIS311 Lịch sử Việt Nam hiện đại Vấn đáp 
online K17 ĐHSP Lịch sử - GDCD 1 2 17/5/2021 07g30 Thư viện 

P.303 

11.  PHI214 Hệ thống thể loại văn học 
trung đại Việt Nam 

Vấn đáp 
online 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 
1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 1 

3 17/5/2021 07g30 Thư viện 
P.304 

12.  TAC205 Lịch sử văn hóa địa phương Vấn đáp 
online 

1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
Giáo dục công dân)) 1 6 19/05/2021 07g30 Thư viện 

P.301 
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13.  TAC205 Lịch sử văn hóa địa phương Vấn đáp 
online 1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 1 2 19/05/2021 07g30 Thư viện 

P.302 

14.  TAC205 Lịch sử văn hóa địa phương Vấn đáp 
online 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 1 19/05/2021 07g30 Thư viện 

P.303 

15.  TAC205 Lịch sử văn hóa địa phương Vấn đáp 
online 

1917D81N (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành (Ngành 2)) 1 1 19/05/2021 07g30 Thư viện 

P.304 

16.  TAC205 Lịch sử văn hóa địa phương Vấn đáp 
online 2018D84A (K18 ĐH Du lịch) 1 11 19/05/2021 07g30 Thư viện 

P.305 

17.  TAC205 Lịch sử văn hóa địa phương Vấn đáp 
online 

2018D81A (K18 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 21 19/05/2021 07g30 Thư viện 

P.306 

18.  VH2246 Chuyên đề hướng dẫn suốt 
tuyến 

Vấn đáp 
online 1715D81 (K15 ĐH Quản trị DVDL&LH 1 09 19/5/2021 07h30 Thư viện 

P.307 

19.  VH2226 Kỹ năng hướng dẫn du lịch 
nâng cao 

Vấn đáp 
online K15 ĐH HDV Du lịch) 1 02 19/5/2021 09h30 Thư viện 

P.308 

20.  

PHI368 Tiếng Việt nâng cao 3 Vấn đáp 
online 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 

1 + 3 

4 

20/05/2021 07g30 Thư viện 
P.301 

21.  1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh) 4 

22.  1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 3 

23.  1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú y)) 3 

24.  1917D30A (K17 ĐH Thú y) 1 

25.  1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 

26.  1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất) 6 
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27.  

PHI368 Tiếng Việt nâng cao 3 
 

Vấn đáp 
online 

1917D60A (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

 
1 + 3 

1 

20/05/2021 07g30 Thư viện 
P.301 

28.  1917D62A (K17 ĐH Thiết kế đồ họa) 1 
29.  1917D03A (K17 ĐH Giáo dục Tiểu học) 1 
30.  1917D05A (K17 ĐH Giáo dục Mầm non) 3 
31.  1816D01A (K16 ĐH Sư phạm Toán học) 1 
32.  1816D25A (K16 ĐH Công nghệ Sinh học) 2 
33.  1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 
34.  1816D06A (K16 ĐH Sư phạm Địa lý) 3 

35.  1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
Giáo dục công dân)) 5 

36.  1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 3 

37.  1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 1 

38.  HIS216 Hồ Chí Minh với cách mạng 
Việt Nam 

Vấn đáp 
online K16 ĐHSP Lịch sử - GDCD 1 6 20/5/2021 07g30 

Thư viện 
P.302 39.  HIS208 

Phương pháp nghiên cứu 
khoa học chuyên ngành lịch 
sử 

Vấn đáp 
online K17 ĐHSP Lịch sử - GDCD 1 2 20/5/2021 07g30 

40.  DL2242 Địa lý tự nhiên các lục địa 2 Vấn đáp 
online 1715D06A (K15 ĐHSP Địa lý) 1 1 20/5/2021 07g30 Thư viện 

P.302 

41.  PHI212 Dẫn luận Văn học trung đại 
Việt Nam 

Vấn đáp 
online 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 
2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 02 

10 20/5/2021 07g30 Thư viện 
P.303 

42.  TAC243 
Quản trị kinh doanh nhà 
hàng Vấn đáp 

online 2018D84A (K18 ĐH Du lịch) 02 11 21/5/2021 13h30 Thư viện 
P.301 

43.  GEO235 Phương pháp dạy học Địa lý 
ở trường phổ thông 

Vấn đáp 
online 1816D06A (K16 ĐHSP Địa lý) 1 

3 
21/5/2021 07g30 Thư viện 

P.301 

44.  

TAC226 Văn hóa ẩm thực Vấn đáp 

1513D80A (K13 ĐH Hướng dẫn viên du lịch) 1 1 

22/5/2021 07g30 Thư viện 
P.301 

45.  1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 1 2 

46.  1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 23 

47.  1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 1 10 

48.  TAC220 Nghiệp vụ Lễ tân Vấn đáp 1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 1 10 23/5/2021 07g30 Thư viện 
P.301 
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49.  PHI227 Thi pháp văn học trung đại 
Việt Nam 

Vấn đáp 
online 

1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 
1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 6 24/5/2021 07g30 Thư viện 

P.304 
50.  

HIS315 Lịch sử quan hệ quốc tế Vấn đáp 
online 

K17 ĐHSP Lịch sử - GDCD 1 2 

25/05/2021 

07g30 

Thư viện 
P.301 

51.  1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 

1+2 
+4+5 

10 
52.  1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 22 
53.  1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 22 
54.  1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 10 
55.  1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 1 
56.  1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 5 21 
57.  1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 1 27 

13g30 58.  1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 4 25 
59.  1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 1 24 
60.  

TAC202 Cơ sở văn hóa Việt Nam Vấn đáp 

1715D28A (K15 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 

1 + 2 
+3 + 4 

+ 5 

2 

25/05/2021 

07g30 

Thư viện 
P.302 

61.  2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 23 
62.  2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 20 
63.  1816D28A (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 8 
64.  2018D18C (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 32 
65.  2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 20 
66.  2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 14 
67.  2018D18A (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 33 

13g30 

68.  2018D05A (K18 ĐH Giáo dục Mầm non) 21 
69.  2018D05A (K18 ĐH Giáo dục Mầm non) 21 
70.  1715D06A (K15 ĐH Sư phạm Địa lý) 1 
71.  1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 2 

72.  1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 

73.  2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 10 
74.  1614D05A (K14 ĐH Giáo dục Mầm non A) 1 
75.  1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 1 
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76.  GEO236 
Sử dụng bản đồ và phương 
tiện kĩ thuật trong dạy học 
Địa lý 

Vấn đáp 
online 1816D06A (K16 ĐHSP Địa lý) 1 3 25/5/2021 07g30 Thư viện 

P.302 

77.  

HIS202 Lịch sử văn minh thế giới Vấn đáp 

1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

1 

1 

26/05/2021 13g30 Thư viện 
P.301 

78.  1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 8 

79.  1917D04A (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

80.  1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 

81.  1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 1 

82.  1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 1 

83.  1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 7 

84.  1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 

85.  PHI221 Ngữ âm học tiếng Việt 
Vấn đáp 
online 

2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 
2018D02N (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn 
(Ngành 2)) 

1 10 
1 27/5/2021 07g30 

Thư viện 
P.302 86.  PHI307 Tác phẩm và thể loại văn 

học 
Vấn đáp 
online 1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 5 27/5/2021 07g30 

87.  HIS229 Các hình thức tổ chức dạy 
học lịch sử 

Vấn đáp 
online K16 ĐHSP Lịch sử - GDCD 1 8 27/5/2021 13g30 

88.  
TAC314 Quản trị kinh doanh lưu trú Vấn đáp 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 2 23 

29/05/2021 07g30 Thư viện 
P.301 89.  1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 2 10 

90.  GEO327 Địa lý châu Mỹ, Phi và châu 
Đại Dương 

Vấn đáp 
online 1816D06A (K16 ĐHSP Địa lý) 1 

3 
29/5/2021 07g30 Thư viện 

P.302 

91.  TAC322 Nghiệp vụ Buồng Vấn đáp 
online 1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 1 10 31/05/2021 07g30 Thư viện 

P.303 

92.  PHI333 Lý luận và phương pháp dạy 
học văn 

Vấn đáp 
online 

1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 
1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 2 

3 31/05/2021 07g30 Thư viện 
P.304 

93.  GEO248 Địa lý Việt Nam đại cương Vấn đáp 2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 10 31/05/2021 07g30 Thư viện 
P.305 

94.  TAC208 
Tâm lý và giao tiếp ứng xử 
trong du lịch Vấn đáp 

online 2018D81A 01 21 01/06/2021 13h30 Thư viện 
P.301 

95.  TAC325 Vấn đáp 
online 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 23 01/06/2021 07g30 Thư viện 

P.301 
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thi Phòng thi 

96.  Tổng quan sự kiện và lễ hội 1917D81N (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành (Ngành 2)) 1 1 

97.  
TAC389 Tổng quan sự kiện và lễ hội 

Vấn đáp 
online 

2018D81A (K18 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 2 21 

01/06/2021 07g30 Thư viện 
P.301 98.  2018D84A (K18 ĐH Du lịch) 2 11 

99.  
GEO201 Môi trường và phát triển bền 

vững Vấn đáp 

1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
Giáo dục công dân)) 1 6 

02/06/2021 07g30 Thư viện 
P.301 100.  1917D09A (K17 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 

Giáo dục công dân)) 1 1 

101.  PHI416 
HT thể loại và TG tiêu biểu 
của VHVN từ 1900 đến 
1945 

Vấn đáp 
online 1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 5 02/06/2021 07g30 Thư viện 

P.302 

102.  PHI209 Nhân học xã hội Vấn đáp 
online 2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 10 02/06/2021 07g30 Thư viện 

P.303 
103.  

PHI466 Tiếng Việt nâng cao 1 Vấn đáp 
online 

2018D15A (K18 ĐH Công nghệ thông tin) 
1 
+ 
2 

8 

02/06/2021 13g30 Thư viện 
P.301 

104.  2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 7 

105.  2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh) 4 

106.  2018D16A (K18 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 

1 
+ 
2 

2 

107.  2018D13A (K18 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú y)) 2 

108.  2018D30A (K18 ĐH Thú y) 1 

109.  2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 3 

110.  2018D03B (K18 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 1 

111.  2018D05A (K18 ĐH Giáo dục Mầm non) 3 

112.  2018D01A (K18 ĐH Sư phạm Toán học) 2 

113.  1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
Giáo dục công dân)) 1 

114.  2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 

115.  2018D81A (K18 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 

116.  2018D84A (K18 ĐH Du lịch) 1 

117.  PHI202 Mỹ học đại cương Vấn đáp 
online 2018D61A (K18 ĐH Sư phạm Mỹ thuật) 1 4 03/06/2021 07g30 Thư viện 

P.301 

118.  HIS218 Lịch sử kinh tế Vấn đáp 
online K16 ĐHSP Lịch sử - GDCD 1 7 04/6/2021 07g30 Thư viện 

P.301 
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119.  

PHI367 Tiếng Việt nâng cao 2 Vấn đáp 
online 

2018D15A (K18 ĐH Công nghệ thông tin) 
1 
+ 
2 

8 

04/06/2021 07g30 Thư viện 
P.302 

120.  2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 7 

121.  2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh) 4 
122.  2018D16A (K18 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 2 

123.  2018D13A (K18 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú y)) 

1 
+ 
2 

2 

124.  2018D30A (K18 ĐH Thú y) 1 
125.  2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 3 
126.  2018D03B (K18 ĐH Giáo dục Tiểu học B) 1 
127.  2018D05A (K18 ĐH Giáo dục Mầm non) 3 
128.  2018D01A (K18 ĐH Sư phạm Toán học) 2 

129.  1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
Giáo dục công dân)) 1 

130.  2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 

131.  2018D81A (K18 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 

132.  2018D84A (K18 ĐH Du lịch) 1 

133.  GEO325 Địa lý châu Á Vấn đáp 
online 1816D06A (K16 ĐHSP Địa lý) 1 

3 
04/6/2021 07g30 Thư viện 

P.303 

134.  TAC233 Diễn giảng công cộng Vấn đáp 1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 11 23 04/06/2021 13g30 Thư viện 

P.301 

135.  GEO204 Hệ thống thông tin địa lý 
(GIS) Thực hành 1816D06A (K16 ĐHSP Địa lý) 1 3 Tổ chức sau dịch tại phòng máy nhà 

điều hành 

Phú Thọ, ngày     tháng 5 năm 2021 
KT.HIỆUTRƯỞNG 

P.Hiệu trưởng 
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